
STT Loại Dịch vụ Mã NCC Tên Nhà cung cấp Mã dịch vụ

1 Điện PE0100 ĐL Sài Gòn 300000

2 Điện PE0200 ĐL Phú Thọ 300000

3 Điện PE0300 ĐL Chợ Lớn 300000

4 Điện PE0400 ĐL Gia Định 300000

5 Điện PE0500 ĐL Tân Thuận 300000

6 Điện PE0600 ĐL Bình Phú 300000

7 Điện PE0700 ĐL Tân Phú 300000

8 Điện PE0800 ĐL Hóc Môn 300000

9 Điện PE0900 ĐL Củ Chi 300000

10 Điện PE1000 ĐL Thủ Đức 300000

11 Điện PE1100 ĐL Duyên Hải 300000

12 Điện PE1200 ĐL Thủ Thiêm 300000

13 Điện PE1300 ĐL Gò Vấp 300000

14 Điện PE1400 ĐL Tân Bình 300000

15 Điện PE1500 ĐL Bình Chánh 300000

16 Điện PE1600 ĐL An Phú Đông 300000

17 Nước 416 Công ty cấp nước Vĩnh Long 400000

18 Nước 453 Công ty cấp nước Nghệ An 400000

19 Nước 476 Công ty cấp nước Trà Nóc Ô Môn 400000

20 Nước 478 Công ty nước Quảng Nam 400000

21 Nước 433 Công ty nước sạch số 3 Hà Nội 400000

22 Nước 470 Công ty cấp nước Bình Định 400000

23 Nước 458 Công ty cấp nước Gia Lai 400000

24 Nước 473 Công ty cấp nước Phú Thọ 400000

25 Nước 420 Công ty cấp nước Quảng Bình 400000

26 Nước 461 Công ty cấp nước Lạng Sơn 400000

27 Nước 469 Công ty nước Sóc Trăng 400000

28 Truyền hình CAB 623 VTV CAB 240006

29 TT hóa đơn VNPT 601 Vinaphone 900000

30 TT hóa đơn VNPT 604 VNPT Hà Nội 900000

31 TT hóa đơn VNPT 612 VNPT Hải Phòng 900000

32 TT hóa đơn VNPT 614 VNPT Hồ Chí Minh 900000

33 TT hóa đơn VNPT 622 VNPT Cần Thơ 900000

34 TT hóa đơn VNPT 627 VNPT Phú Yên 900000

35 TT hóa đơn VNPT 628 VNPT Thừa Thiên Huế 900000

36 TT hóa đơn VNPT 640 VNPT Dien Bien 900000

37 TT hóa đơn VNPT 641 VNPT An Giang 900000

38 TT hóa đơn VNPT 642 VNPT Bà Rịa Vũng Tàu 900000

39 TT hóa đơn VNPT 643 VNPT Bình Dương 900000

40 TT hóa đơn VNPT 644 VNPT Binh Dinh 900000

41 TT hóa đơn VNPT 645 VNPT DakLak 900000

42 TT hóa đơn VNPT 646 VNPT Da Nang 900000

43 TT hóa đơn VNPT 647 VNPT Dong Nai 900000



44 TT hóa đơn VNPT 648 VNPT Gia Lai 900000

45 TT hóa đơn VNPT 649 VNPT Kiên Giang 900000

46 TT hóa đơn VNPT 651 VNPT Kon Tum 900000

47 TT hóa đơn VNPT 652 VNPT Long An 900000

48 TT hóa đơn VNPT 653 VNPT Lào Cai 900000

49 TT hóa đơn VNPT 654 VNPT Bạc Liêu 900000

50 TT hóa đơn VNPT 655 VNPT Bắc Ninh 900000

51 TT hóa đơn VNPT 656 VNPT Bình Phước 900000

52 TT hóa đơn VNPT 657 VNPT Bình Thuận 900000

53 TT hóa đơn VNPT 658 VNPT Bến Tre 900000

54 TT hóa đơn VNPT 659 VNPT Cao Bằng 900000

55 TT hóa đơn VNPT 660 VNPT Cà Mau 900000

56 TT hóa đơn VNPT 661 VNPT Dong Thap 900000

57 TT hóa đơn VNPT 662 VNPT Hòa Bình 900000

58 TT hóa đơn VNPT 663 VNPT Hải Dương 900000

59 TT hóa đơn VNPT 664 VNPT Hà Giang 900000

60 TT hóa đơn VNPT 665 VNPT Hà Nam 900000

61 TT hóa đơn VNPT 666 VNPT Hà Tĩnh 900000

62 TT hóa đơn VNPT 667 VNPT Hưng Yên 900000

63 TT hóa đơn VNPT 668 VNPT Lai Châu 900000

64 TT hóa đơn VNPT 669 VNPT Lạng Sơn 900000

65 TT hóa đơn VNPT 670 VNPT Nghệ An 900000

66 TT hóa đơn VNPT 671 VNPT Ninh Bình 900000

67 TT hóa đơn VNPT 672 VNPT Nam Dinh 900000

68 TT hóa đơn VNPT 673 VNPT Phu Tho 900000

69 TT hóa đơn VNPT 674 VNPT Quảng Nam 900000

70 TT hóa đơn VNPT 675 VNPT Tien Giang 900000

71 TT hóa đơn VNPT 676 VNPT Thanh Hóa 900000

72 TT hóa đơn VNPT 677 VNPT Tây Ninh 900000

73 TT hóa đơn VNPT 678 VNPT Tuyên Quang 900000

74 TT hóa đơn VNPT 679 VNPT Thái Nguyên 900000

75 TT hóa đơn VNPT 680 VNPT Trà Vinh 900000

76 TT hóa đơn VNPT 681 VNPT Vĩnh Long 900000

77 TT hóa đơn VNPT 682 VNPT Vĩnh Phúc 900000

78 TT hóa đơn VNPT 683 VNPT Yên Bái 900000

79 TT hóa đơn VNPT 684 VNPT DakNong 900000

80 TT hóa đơn VNPT 685 VNPT Hậu Giang 900000

81 TT hóa đơn VNPT 686 VNPT Bắc Giang 900000

82 TT hóa đơn VNPT 687 VNPT Bắc Cạn 900000

83 TT hóa đơn VNPT 688 VNPT Lam Dong 900000

84 TT hóa đơn VNPT 689 VNPT Khánh Hoà 900000

85 TT hóa đơn VNPT 690 VNPT Ninh Thuận 900000

86 TT hóa đơn VNPT 691 VNPT Quảng Bình 900000

87 TT hóa đơn VNPT 692 VNPT Quảng Ngãi 900000



88 TT hóa đơn VNPT 693 VNPT Quảng Ninh 900000

89 TT hóa đơn VNPT 694 VNPT Quảng Trị 900000

90 TT hóa đơn VNPT 695 VNPT Sơn La 900000

91 TT hóa đơn VNPT 696 VNPT Sóc Trăng 900000

92 TT hóa đơn VNPT 697 VNPT Thái Bình 900000


